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HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRÁI PHÁP LUẬT ................................................... 168 

ThS Hồ Văn Nhân  

17. PHÁP LUẬT VỀ TRỢ CẤP NGỪNG VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI 
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 .................................................................................................................................. 294 

PGS.TS Bùi Kim Hiếu, TS. Nguyễn Thị Thu Hoài 

29. QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 
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TÓM TẮT 

Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam gia nhập nhiều công ước quốc tế1, việc nội 

luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế về lao động vào các văn bản pháp luật quốc gia đã 

góp phần tạo ra môi trường lao động hài hòa, ổn định. Tuy nhiên, cùng với việc mở 

rộng quan hệ lao động, ngày càng xuất hiện nhiều các tranh chấp lao động với quy 

mô lớn, tính chất phức tạp, đòi hỏi phải giải quyết. Trọng tài lao động là phương thức 

giải quyết tranh chấp lao động ngoài tòa án, với nhiều ưu điểm, được sử dụng phổ 

biến ở một số nước phát triển trên thế giới và ngày càng được coi trọng tại Việt Nam. 

Bài viết phân tích thực trạng về hệ thống trọng tài lao động ở Việt Nam; dự báo xu 

hướng và triển vọng phát triển của trọng tài lao động Việt Nam trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. 

Từ khóa: Trọng tài lao động, giải quyết tranh chấp lao động, hội nhập quốc tế. 

ABSTRACT 

In the context of integration, Vietnam has joined numerous international 

conventions, and the incorporation of international labor standards into national legal 

documents has contributed to creating a harmonious and stable labor environment. 

However, alongside the expansion of labor relations, there has been an increasing 

number of labor disputes of large scale and complex nature that require resolution. 

Labor arbitration is an alternative dispute resolution mechanism outside the court 

system. With its many advantages, it is widely used in several developed countries 

around the world then increasing recognition in Vietnam. This article analyzes the 

current state of the labor arbitration system in Vietnam, forecasts its trend, and 

explores the prospect of its development in the context of international integration. 

Keywords: Labor arbitration, labor dispute resolution, international integration. 

Đặt vấn đề 

Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá XIII xác định nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức 

 
1 Việt Nam là thành viên của ILO, cùng với việc ký kết gia nhập các Hiệp định FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn 

diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) cam kết tôn trọng 

và thúc đẩy các nguyên tắc, quyền cơ bản trong lao động, thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong đảm bảo phát triển toàn 

diện, tăng cường hội nhập quốc tế. 

mailto:chutrinhchu@gmail.com
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thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm tính thượng tôn của Hiến pháp 

và pháp luật. Trong lĩnh vực lao động, Ban bí thư đã ban hành Chỉ thị số 37-CT/TW 

ngày 03/9/2019 với chủ trương xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định 

và tiến bộ trong tình hình mới. Những năm qua, Việt Nam đã thực hiện hội nhập quốc 

tế về lao động một cách mạnh mẽ, thể hiện rõ trong việc Việt Nam đã chủ động tham 

gia vào các cơ chế, thiết chế quốc tế, hoàn thiện thể chế trên cơ sở tiếp cận các tiêu 

chuẩn và thông lệ quốc tế về lao động; thực hiện lồng ghép, nội luật hóa các cam kết 

quốc tế trong xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bao gồm cả hoàn thiện 

cơ chế giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ).  

Pháp luật lao động Việt Nam đã định ra cơ chế giải quyết TCLĐ thông qua hoà 

giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động (HĐTTLĐ) và toà án nhân dân. Trọng 

tài lao động - một trong các phương thức giải quyết TCLĐ ngoài tố tụng, là thiết chế 

cơ bản và là thông lệ chung của quốc tế trong việc giải quyết TCLĐ rất được chú ý 

hiện nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam, mặc dù các chế định về trọng tài lao động (TTLĐ) 

được thừa nhận từ lâu (khi ban hành Bộ luật Lao động năm 1994 – BLLĐ 1994) nhưng 

việc củng cố, thúc đẩy thiết chế trọng tài trong giải quyết TCLĐ mới được triển khai 

trong thời gian gần đây (từ khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực – BLLĐ 2019). 

Do vậy, tới thời điển hiện tại, trọng tài chưa thực sự phát huy được vai trò của mình 

trong đời sống lao động, cơ chế giải quyết TCLĐ này chưa được các bên tranh chấp 

lựa chọn sử dụng nhiều, hoạt động của HĐTTLĐ chưa có dấu hiệu cải thiện so với 

tình hình hoạt động ở thời gian trước đây. Trong khi đó, việc lựa chọn giải quyết TCLĐ 

bằng trọng tài là phù hợp với xu hướng của các nước trên thế giới và bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế. Do vậy, việc nghiên cứu các quy định của pháp luật về phương thức 

giải quyết TCLĐ bằng trọng tài và chỉ ra thực trạng, xu hướng phát triển củaTTLĐ 

Việt Nam hiện nay là vấn đề mang tính cần thiết và toàn diện, nhằm có sự điều chỉnh 

phù hợp và thích ứng trong bối cảnh phương thức giải quyết tranh chấp thay thế ngày 

càng được ưu tiên lựa chọn trên thế giới. 

1. KHÁI QUÁT VỀ TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

Hiện nay, pháp luật lao động Việt Nam chưa có ghi nhận cụ thể khái niệm “trọng 

tài” hay “trọng tài lao động” song phương thức giải quyết TCLĐ bằng trọng tài đã 

được thừa nhận ở BLLĐ năm 1994 và tiếp tục được củng cố, phát triển ở BLLĐ năm 

2012 hay BLLĐ năm 2019. Theo ILO trọng tài là thủ tục trong đó bên thứ ba (có thể 

là trọng tài cá nhân, hội đồng trọng tài hoặc tòa trọng tài), không đóng vai trò là Tòa 

án, được trao quyền đưa ra phán quyết để giải quyết tranh chấp2. Theo cuốn “Đại từ 

điển kinh tế thị trường” thì “Trọng tài là một phương pháp giải quyết hoà bình các vụ 

tranh chấp. Là chỉ đôi bên đương sự tự nguyện đem những sự việc, những vấn đề tranh 

 
2 “Arbitration is a procedure whereby a third party (whether an individual arbitrator, a board of arbitratiors or an 

arbitration court), not acting as a court of law, is empowered to take a decision which disposes of the dispute”. 

Xem tại https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-dispute/lang--en/index.htm, truy cập 06/12/2024 

https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-dispute/lang--en/index.htm
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chấp giao cho người thứ ba có tư cách công bằng chính trực xét xử, lời phán quyết do 

người này đưa ra có hiệu lực ràng buộc với cả hai bên. Người thứ ba này là người trọng 

tài do hai bên lựa chọn, hoặc là cơ quan trọng tài3.” Từ đó, có thể xác định, TTLĐ là 

phương thức giải quyết TCLĐ mà theo đó một trọng tài viên duy nhất hoặc một 

HĐTTLĐ có thẩm quyền sẽ đứng ra giải quyết các TCLĐ trên cơ sở những quy tắc 

nhất định theo sự thỏa thuận hợp pháp của các bên tranh chấp hoặc theo quy định của 

pháp luật. 

1.1. Mô hình trọng tài lao động Việt Nam 

Các nước trên thế giới có ghi nhận hình thức TTLĐ, các mô hình TTLĐ thường 

có ba dạng4: (i) Trọng tài tự nguyện5, phán quyết trọng tài tự nguyện như một sự gợi 

ý, các bên tranh chấp không bắt buộc phải thi hành trừ khi các bên tự nguyện (Việt 

Nam, Anh); (ii) Trọng tài tự nguyện với phán quyết trọng tài mang tính bắt buộc (Nhật 

Bản); (iii) Trọng tài là một cơ chế tranh chấp bắt buộc, phán quyết trọng tài cũng mang 

tính bắt buộc thi hành (Trung Quốc). Theo quy định hiện hành, hình thức TTLĐ tại 

Việt Nam hiện nay vẫn là trọng tài tự nguyện, phán quyết tự nguyện thông qua hai sự 

đồng thuận cốt lõi: (1) các bên đồng thuận lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng trọng 

tài6; và (2) sau khi có quyết định giải quyết tranh chấp, bên nào không đồng ý thực 

hiện thì có quyền khởi kiện ra tòa, không bắt buộc thi hành7. Quy định này tạo ra môi 

trường giải quyết tranh chấp mang tính linh hoạt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các bên, 

tránh thủ tục phức tạp, tốn kém. 

Việc thành lập HĐTTLĐ ở Việt Nam được thực hiện theo cơ chế ba bên theo tinh 

thần của ILO, gồm đại diện NLĐ, đại diện NSDLĐ và cơ quan nhà nước8. Cơ chế ba 

bên trong QHLĐ hình thành trên cơ sở tương tác giữa Chính phủ với tổ chức đại diện 

NLĐ và tổ chức đại diện NSDLĐ, trong đó Chính phủ có vai trò chính trong việc tham 

vấn ý kiến của các bên về những vấn đề liên quan đến việc xây dựng, ban hành các 

chính sách pháp luật về QHLĐ; đối thoại để giải quyết những vướng mắc cũng như hỗ 

trợ các bên trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật lao động, xây 

dựng QHLĐ hài hòa. Khi phát sinh TCLĐ, cần có cơ chế bảo vệ đặc biệt để đảm bảo 

 
3 Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa, “Đại từ điển kinh tế thị trường” (tài liệu dịch để tham khảo), Hà Nội, 1998, 

tr.1989 
4 Phạm Giang Phương Thư, Hoắc Phú Cường (2024), “Ghi nhận và mở rộng thẩm quyền tổ chức trọng tài tư nhân trong giải 

quyết tranh chấp lao động”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động thông qua phương 

thức hòa giải và trọng tài tại Việt Nam”, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, tr.346 
5 Theo ILO, trọng tài tự nguyện được định nghĩa là trường hợp mà trọng tài chỉ được sử dụng khi có sự đồng ý của các bên 

tranh chấp. Trọng tài bắt buộc là trường hợp mà trọng tài được pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ quy định. Đây cũng là 

trường hợp mà trọng tài có thể được sử dụng bởi một bên tranh chấp mà không cần sự đồng ý của bên kia, hoặc do Chính 

phủ khởi xướng. Xem thêm tại: Trung tâm Đào tạo Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (2013), “Các hệ thống phòng 

ngừa và giải quyết tranh chấp lao động: hướng dẫn để cải thiện hiệu quả hoạt động”, 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-

hanoi/documents/publication/wcms_579489.pdf, truy cập 12/12/2024 
6 Khoản 1 Điều 189, khoản 1 Điều 193, khoản 1 Điều 197 BLLĐ năm 2019 
7 ĐIều 189, Điều 193, Điều 197 BLLĐ năm 2019 
8 Khoản 2 Điều 185 BLLĐ năm 2019. 

https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-hanoi/documents/publication/wcms_579489.pdf
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-hanoi/documents/publication/wcms_579489.pdf
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tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của NLĐ, do NLĐ thường yếu thế hơn NSDLĐ. 

Việc quy định thành phần HĐTTLĐ có sự tham gia của đại diện ba bên giúp cho 

HĐTTLĐ có tính trung lập cao hơn, duy trì được sự độc lập một cách tương đối trong 

quá trình giải quyết TCLĐ. 

1.2 Pháp luật về trọng tài lao động Việt Nam 

Thẩm quyền của trọng tài lao động  

Theo quy định hiện hành9, HĐTTLĐ là một trong các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết TCLĐ, gồm TCLĐ cá nhân, TCLĐ tập thể về quyền và TCLĐ tập thể về 

lợi ích. So với trước đây, HĐTTLĐ chỉ có thẩm quyền giải quyết TCLĐ tập thể về lợi 

ích, với vai trò là bên thứ ba trung gian hòa giải, hỗ trợ các bên thương lượng đưa ra 

phương án giải quyết. Trong trường hợp các bên thỏa thuận được thì HĐTTLĐ lập 

biên bản hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Trường 

hợp hai bên không thương lượng được hoặc một trong các bên tranh chấp vắng mặt 

không có lý do chính đáng dù đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai thì HĐTTLĐ 

lập biên bản hòa giải không thành10. BLLĐ năm 2019 đã mở rộng thẩm quyền của 

HĐTTLĐ, theo đó, không chỉ có thẩm quyền giải quyết các TCLĐ cá nhân và TCLĐ 

tập thể mà vai trò của TTLĐ cũng được coi trọng hơn thông qua việc được đưa ra phán 

quyết giải quyết tranh chấp với hình thức là quyết định về việc giải quyết tranh chấp11 

mà không phải là biên bản hòa giải hay quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các 

bên như trước đây. Với việc mở rộng thẩm quyền của HĐTTLĐ trong giải quyết TCLĐ 

đã tạo nên sự linh hoạt cho các bên trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết TCLĐ, đề 

cao tinh thần nguyên tắc tự nguyện, tự định đoạt trong giải quyết tranh chấp, góp phần 

tạo môi trường lao động hài hòa, ổn định. 

Thành lập hội đồng trọng tài lao động và Ban trọng tài lao động 

HĐTTLĐ được thành lập ở mỗi tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương theo quyết 

định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, số lượng thành viên tối thiểu là 15 người, 

với nhiệm kỳ 05 năm. Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội (LĐ-TB&XH); Thư ký Hội đồng là công chức Sở LĐ-TB&XH; các thành viên 

khác là đại diện của Sở LĐ-TB&XH, đại diện công đoàn, đại diện NSDLĐ. Thành 

phần của HĐTTLĐ được lựa chọn là những người có am hiểu và kiến thức chuyên sâu 

trong lĩnh vực lao động, được thành lập theo cơ chế ba bên (Nhà nước – đại diện NLĐ 

– đại diện NSDLĐ) thể hiện rõ cơ chế quản lý QHLĐ ở Việt Nam hiện nay, thể hiện 

tinh thần xuyên suốt từ khi xác lập, thực hiện, chấm dứt QHLĐ cho tới giải quyết tranh 

chấp QHLĐ.  

Tuy nhiên, với thành phần đề cử trọng tài viên tham gia HĐTTLĐ như trên, trong 

thực tế sẽ gây ra khó khăn cho bên phía NSDLĐ khi lựa chọn 05 thành viên đại diện 

cho mình tham gia HĐTTLĐ bởi rất khó để đạt được sự thống nhất giữa các tổ chức 

 
9 Khoản 2 Điều 187, điểm b khoản 1 Điều 191, điểm b khoản 1 Điều 195 BLLĐ năm 2019 
10 Khoản 2 Điều 206 BLLĐ năm 2012 
11 Khoản 3 Điều 189, khoản 3 Điều 193, khoản 3 Điều 197 BLLĐ năm 2019 
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đại diện của NSDLĐ trên địa bàn. Hiện nay, một số tổ chức đại diện NSDLĐ có thể 

đề cử người tham gia HĐTTLĐ như Liên minh Hợp tác xã tỉnh/ thành phố, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tỉnh/thành phố12… Như vậy, 

căn cứ nào để thống nhất giữa các tổ chức này, ai sẽ là chủ thể đứng ra tổ chức, quy tụ 

các tổ chức đại diện NSDLĐ trên địa bàn để thực hiện việc đề cử thành viên tham gia 

HĐTTLĐ tỉnh; và, nếu không thể thống nhất đề cử thì phương án giải quyết thế nào 

để đạt được mục đích thành lập HĐTTLĐ cấp tỉnh… 

Về thành lập Ban trọng tài lao động, khi có yêu cầu giải quyết TCLĐ, HĐTTLĐ 

quyết định thành lập Ban TTLĐ như sau: Đại diện mỗi bên tranh chấp chọn 01 trọng 

tài viên trong số danh sách trọng tài viên lao động; Trọng tài viên lao động do các bên 

lựa chọn thống nhất lựa chọn 01 trọng tài viên lao động khác làm Trưởng Ban TTLĐ; 

Trường hợp các bên tranh chấp cùng lựa chọn một trọng tài viên để giải quyết TCLĐ 

thì Ban TTLĐ chỉ gồm 01 trọng tài viên lao động đã được lựa chọn. Ban TTLĐ làm 

việc theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số trừ trường hợp Ban TTLĐ chỉ 

gồm 01 trọng tài viên. Ban TTLĐ hoạt động theo vụ việc, khi TCLĐ được giải quyết 

thì Ban TTLĐ giải tán. Việc đảm bảo cơ chế ba bên có số trọng tài viên bằng nhau cho 

thấy vai trò của Ban TTLĐ trong quá trình giải quyết TCLĐ đảm bảo; nguyên tắc 

khách quan, công bằng được thực hiện nhất quán. 

Trọng tài viên lao động phải đảm bảo đồng thời các điều kiện quy định tại Điều 

98 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động như: có trình độ đại 

học trở lên, hiểu biết pháp luật và có ít nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực có liên 

quan đến QHLĐ; không phải là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, chấp hành 

viên, công chức thuộc Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ 

quan thi hành án. Với quy định này, trọng tài viên lao động phải là những người có 

hiểu biết, có kiến thức pháp luật hoặc có kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến lĩnh vực 

lao động. Tuy nhiên, so sánh với pháp luật Trung Quốc13, trọng tài viên lao động có 

thể là những người đã từng là thẩm phán, người đang giảng dạy pháp luật, người đã 

hành nghề luật sư từ 03 năm trở lên; thì các quy định hiện hành của pháp luật lao động 

Việt Nam về tiêu chuẩn trọng tài viên lao động đã phần nào làm lãng phí nguồn nhân 

lực chất lượng, có hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm thực tiễn trong giải quyết TCLĐ. 

Bởi vậy, cần xem xét mở rộng tiêu chuẩn cho nhóm chủ thể này, góp phần sử dụng 

hợp lý nguồn nhân lực có hiểu biết pháp luật cho hoạt động giải quyết TCLĐ bằng 

trọng tài, nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp. 

Phán quyết trọng tài lao động 

 Mục tiêu của tố tụng trọng tài là đảm bảo công lý cho các bên thông qua việc 

ban hành phán quyết công bằng, minh bạch, hợp lý và logic. Trọng tài không nhằm 

 
12 Khoản 4 Điều 7 BLLLĐ năm 2019 
13 Điều 20 Luật Hòa giải và Trọng tài tranh chấp lao động Cộng hòa nhân dân Trung Hoa năm 2007 
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đáp ứng mọi yêu cầu của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp, mà tập trung 

vào việc bảo vệ các nguyên tắc công bằng và pháp luật14. BLLĐ năm 2019 quy định, 

trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, 

Ban TTLĐ phải được thành lập; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban TTLĐ được 

thành lập, Ban TTLĐ phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các 

bên tranh chấp. Quá thời hạn nêu trên mà Ban TTLĐ không được thành lập hoặc không 

ra quyết định thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết15. Thời hạn trên phù hợp 

với việc giải quyết các TCLĐ thông thường, đảm bảo nguyên tắc giải quyết tranh chấp 

nhanh chóng, kịp thời. Tuy nhiên, đối với một số TCLĐ mang tính chất phức tạp, cần 

nhiều thời gian để thu thập và xác minh chứng cứ thì thời gian nêu trên có thể chưa 

đảm bảo để Ban TTLĐ có thể ra quyết định giải quyết tranh chấp.  

 Bên cạnh đó, theo quy định, sau khi Ban TTLĐ ra quyết định giải quyết tranh 

chấp, nếu một trong các bên không thi hành thì bên còn lại có quyền yêu cầu tòa án 

giải quyết16 hoặc tiến hành các thủ tục để đình công17. Quy định này làm cho phán 

quyết trọng tài lao động không có tính chung thẩm, không ràng buộc các bên phải thực 

hiện, chưa có cơ chế đảm bảo thi hành phán quyết trọng tài.  

Hơn nữa, BLLĐ năm 2019 thiếu vắng hoàn toàn các quy định về thực thi phán 

quyến của TTLĐ trong giải quyết TCLĐ. Việc thực hiện phán quyết trọng tài phụ thuộc 

vào sự tự nguyện của các bên, hay nói cách khác, phán quyết trọng tài chỉ mang tính 

chất tham khảo đối với các bên, không có bất kỳ biện pháp cưỡng chế thi hành nào. 

Điều này dẫn tới việc giải quyết TCLĐ bằng trọng tài, vốn là một phương thức giải 

quyết tranh chấp hiệu quả, trở thành một bước mang tính thủ tục và tốn kém thời gian 

của các bên18; không tạo được sức hút và không được ưu tiên lựa chọn khi yêu cầu giải 

quyết TCLĐ. 

2. THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA 

TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

2.1 Thực tiễn hoạt động của trọng tài lao động Việt Nam 

Việc ghi nhận nguyên tắc “coi trọng giải quyết TCLĐ bằng trọng tài”19 trong 

BLLĐ năm 2019 đã làm cho vị thế, vai trò của phương thức trọng tài trong giải quyết 

TCLĐ được nâng cao. Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, đến nay đã có 24 tỉnh, thành 

phố đã kiện toàn đội ngũ trọng tài viên lao động, một số địa phương đã ban hành quy 

chế hoạt động của HĐTTLĐ, trong đó đã quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải 

quyết tranh chấp của HĐTTLĐ đối với tất cả các TCLĐ trên cơ sở đồng thuận của hai 

 
14 Selwyn H. Torff, Collective Bargaining: Negotiations & Agreements, New York: McGraw-Hill Book Co., (1953). 
15 ĐIều 189, Điều 193, Điều 197 BLLĐ năm 2019 
16 Khoản 5 Điều 189, khoản 6 Điều 193, BLLĐ năm 2019 
17 Khoản 4 Điều 197 BLLĐ năm 2019 
18 Phạm Giang Phương Thư, Hoắc Phú Cường (2024), Bàn về phán quyết của trọng tài lao động trong giải quyết tranh chấp 

lao động cá nhân theo Bộ luật Lao động 2019 và kinh nghiệm từ một số quốc gia, Kỷ yêu Hội thảo Quốc tế “Nâng cao hiệu 

quả giải quyết tranh chấp lao động thông qua phương thức hòa giải và trọng tài tại Việt Nam”. 
19 Khoản 2 Điều 180 BLLĐ năm 2019 
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bên và quyết định của HĐTTLĐ có giá trị thực thi đối với các bên20. Đến nay, các 

tỉnh thành có hoạt động giải quyết TCLĐ sôi nổi có thể kể đến là T Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai… Trong đó, Đồng Nai là một trong những tổ chức HĐTTLĐ đầu 

tiên được thành lập tại Việt Nam theo khuôn khổ của BLLĐ năm 2019. HĐTTLĐ 

Đồng Nai đã tiếp nhận vụ việc đầu tiên vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 - một vụ TCLĐ 

không thể giải quyết thông qua hòa giải. Phiên xử đầu tiên diễn ra vào ngày 7 tháng 

11, đánh dấu vụ việc đầu tiên được đưa ra trọng tài tại Việt Nam21. Đây được coi là 

bước tiến quan trọng trên con đường xây dựng hệ thống giải quyết TCLĐ bằng phương 

thức trọng tài. Tuy nhiên, trong thực tế, việc lựa chọn áp dụng phương thức này chưa 

thực sự phổ biến, trọng tài lao động ở nhiều địa phương còn rơi vào tình trạng “thất 

nghiệp, thiếu việc làm”. Phần lớn khi phát sinh TCLĐ, các bên đều lựa chọn phương 

thức hòa giải hay tòa án để giải quyết, hầu như không lựa chọn trọng tài.  

Thực trạng này xuất phát từ các nguyên nhân sau: 

Hạn chế từ quy định pháp luật lao động trong việc giải quyết TCLĐ bằng trọng tài 

Trước hết, việc lựa chọn phương thức giải quyết TCLĐ bằng trọng tài chủ yếu là 

thông qua yêu cầu của các bên, dựa trên “sự đồng thuận”, nhưng chưa có quy định về 

thỏa thuận yêu cầu HĐTTLĐ giải quyết tranh chấp. Nghĩa là không có quy định ràng 

buộc các bên tranh chấp phải lập thỏa thuận giải quyết tranh chấp, cũng như chưa có 

quy định về hình thức và tính hợp pháp, hiệu lực của thỏa thuận giải quyết TCLĐ. Bên 

cạnh ưu điểm tạo sự linh hoạt cho các bên trong việc giải quyết tranh chấp thì gây khó 

khăn trong việc xác định thẩm quyền của HĐTTLĐ.  

Thứ hai, BLLĐ năm 2019 không quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo 

loại việc mà theo tính chất của TCLĐ phát sinh (TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể). 

Trong khi đó, thẩm quyền của trọng tài thương mại được xác định theo chủ thể tham 

gia tranh chấp và theo loại việc. Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài 

thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không 

cạnh tranh giữa bà Đỗ Thị Mai T (NLĐ) và công ty TNHH R (NSDLĐ) quyết định 

không chấp nhận yêu cầu của bà T về vấn đề hủy phán quyết của trọng tài thương 

mại22. Một trong các lập luận mà tòa án đưa ra để bác yêu cầu của bà T là áp dụng 

khoản 2 Điều 2, khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 (Luật TTTM 

năm 2010) và quá trình tố tụng trọng tài của bà T (“tại bản tự bảo vệ cũng như trong 

 
20 Đức Dương, “Thúc đẩy thiết chế hòa giải lao động và trọng tài lao động”, https://tapchilaodongxahoi.vn/thuc-day-thiet-

che-hoa-giai-lao-dong-va-trong-tai-lao-dong-1325873.html, truy cập 06/12/2024.  

21 “Dong Nai was among the first group of arbitration councils to be established in Viet Nam under the framework of the 

2019 Labour Code.  The Dong Nai Labour Arbitration Council received its first case on 11 October 2022 – a labour dispute 

that could not be resolved via mediation. The first hearing session took place on 7 November, marking the first case to be 

arbitrated in Viet Nam.” https://www.ilo.org/resource/news/new-pillar-within-viet-nams-labour-dispute-settlement-system-

operational, truy cập ngày 06/12/2024 

22 Thái Vũ (2023), Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận 

bảo mật thông tin và không cạnh tranh, Tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử, https://tapchitoaan.vn/an-le-so-692023al-ve-tham-

quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-

tranh9472.html, truy cập 10/12/2024 

https://tapchilaodongxahoi.vn/thuc-day-thiet-che-hoa-giai-lao-dong-va-trong-tai-lao-dong-1325873.html
https://tapchilaodongxahoi.vn/thuc-day-thiet-che-hoa-giai-lao-dong-va-trong-tai-lao-dong-1325873.html
https://www.ilo.org/resource/news/new-pillar-within-viet-nams-labour-dispute-settlement-system-operational
https://www.ilo.org/resource/news/new-pillar-within-viet-nams-labour-dispute-settlement-system-operational
https://tapchitoaan.vn/an-le-so-692023al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-tranh9472.html
https://tapchitoaan.vn/an-le-so-692023al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-tranh9472.html
https://tapchitoaan.vn/an-le-so-692023al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-tranh9472.html
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suốt quá trình tố tụng trọng tài, bà T không đưa ra bất cứ phản đối nào đối với thẩm 

quyền của trọng tài mà vẫn tiếp tục tố tụng trọng tài, vẫn tham gia phiên họp giải quyết 

tranh chấp”). Từ án lệ trên, có thể rút ra kết luận, thẩm quyền giải quyết của trọng tài 

thương mại và TTLĐ có điểm giao nhau vì hiện nay BLLĐ năm 2019 là Luật TTTM 

năm 2010 chưa có quy định thống nhất về phân biệt thẩm quyền; có thể phát sinh hiện 

tượng “chồng lấn” về thẩm quyền của các chủ thể tiến hành tố tụng trọng tài đối với 

những tranh chấp mà các bên tranh chấp là NLĐ và NSDLĐ. Pháp luật Việt Nam hiện 

nay chưa đặt ra ranh giới để dự liệu về hiện tượng chồng lấn này23. 

Thứ ba, HĐTTLĐ được thành lập ở mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

nên khó quy tụ được các chuyên gia hàng đầu và có uy tín trong lĩnh vực lao động trên 

phạm vi cả nước. Việc duy trì HĐTTLĐ ở mỗi tỉnh/thành phố có thể gây ra sự lãng 

phí cho ngân sách nhà nước24 bởi TCLĐ hiện nay chỉ tập trung ở một số các tỉnh, 

thành phố lớn có nhiều doanh nghiệp như Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Hoạt động chủ yếu của HĐTTLĐ thường tiến hành 

thông qua thư ký hội đồng và là các công việc có liên quan đến QHLĐ như tập huấn, 

đào tạo kỹ năng đối thoại, thương lượng… mà rất ít nhận được yêu cầu giải quyết tranh 

chấp từ các bên. Đồng thời, với quy định hiện hành, nếu các bên lựa chọn giải quyết 

TCLĐ bằng trọng tài thì HĐTTLĐ cấp tỉnh nơi có tranh chấp sẽ tiến hành giải quyết, 

các bên không có quyền lựa chọn HĐTTLĐ nơi khác giải quyết. Điều này vô hình 

chung làm hạn chế quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp, chưa đáp ứng nhu cầu 

lựa chọn HĐTTLĐ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo yêu cầu các bên. Bên 

cạnh đó, quy định về cơ chế tổ chức, hoạt động, trình tự, thủ tục cụ thể của mỗi 

HĐTTLĐ trong BLLĐ còn khá chung chung; hoạt động của HĐTTLĐ ở mỗi 

tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ngoài việc tuân thủ một số quy định của BLLĐ 

năm 2019 và Nghị định hướng dẫn thi hành thì còn thực hiện theo Quy chế do chủ tịch 

HĐTTLĐ tỉnh đó ban hành sau khi tham khảo ý kiến Sở LĐ-TB&XH, Liên đoàn Lao 

động cấp tỉnh và tổ chức đại diện NSDLĐ trên địa bàn tỉnh. Như vậy, HĐTTLĐ ở mỗi 

địa phương sẽ có quy chế làm việc riêng, mà không có một quy định hay tiêu chí chung 

để xây dựng quy chế làm việc cho HĐTTLĐ, do vậy, sẽ dẫn tới việc thiếu tính đồng 

bộ, thống nhất trong hoạt động của HĐTTLĐ. 

Thứ tư, chưa có quy định về chi phí thực hiện giải quyết TCLĐ bằng trọng tài. 

Với quy trình giải quyết TCLĐ nhiều ưu điểm như tính bảo mật cao, trình tự thủ tục 

linh hoạt, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian… trọng tài sẽ trở thành phương thức giải 

quyết tranh chấp được lựa chọn phổ biến trong thời gian tới. Bởi vậy, cần có các quy 

định về phí trọng tài khi các bên có yêu cầu giải quyết TCLĐ. Hiện nay, chi phí giải 

 
23 Châu Minh Thư, Nguyễn Thúy Hiền, Bùi Trần Thiên Hương (2024), Giải quyết tranh chấp lao động thông qua Hội đồng 

trọng tài lao động – kinh nghiệm của Pháp và kiến nghị cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế “Nâng cao hiệu quả giải 

quyết tranh chấp lao động thông qua phương thức hòa giải và trọng tài tại Việt Nam”. 
24 Vũ Thị Thu Hiền (2015), Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích tại hội đồng trọng tài lao động và kiến 

nghị hoàn thiện, Tạp chí Luật học, số 5/2015, tr. 31 
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quyết TCLĐ tại HĐTTLĐ chủ yếu được xem xét dựa trên quy chế của từng HĐTTLĐ 

ở mỗi địa phương, gây ra sự thiếu thống nhất trong khi áp dụng. Để nâng cao tính 

chuyên nghiệp, đồng bộ khi áp dụng, cần xây dựng quy chế chung về việc tính phí 

trọng tài.  

Hạn chế từ nhận thức của các bên trong lựa chọn trọng tài giải quyết TCLĐ 

Hiện nay, TTLĐ không phát huy được hết các thế mạnh cũng như không đáp ứng 

được kỳ vọng về giải quyết TCLĐ. Điều này xuất phát từ nguyên nhân các bên trong 

TCLĐ còn gặp khó khăn khi tiếp cận thủ tục giải quyết TCLĐ thông qua HĐTTLĐ. 

Nguyên do, đa phần NLĐ trình độ thấp, hầu như ít có hiểu biết về pháp luật lao động, 

khi tranh chấp xảy ra, phần lớn đều không biết bắt đầu giải quyết từ đâu, không biết 

liên hệ hay tìm tới cơ quan có thẩm quyền nào để yêu cầu giải quyết. Quyết định cuối 

cùng là lựa chọn khởi kiện tại Tòa án. Thêm vào đó, niềm tin của người dân đối với 

phương thức này còn chưa cao, khi phán quyết của trọng tài giải quyết TCLĐ không 

có cơ chế để đảm bảo thực hiện, chỉ mang tính chất tham khảo, dẫn tới, việc thi hành 

quyết định vẫn phụ thuộc phần lớn vào thiện chí của các bên, nếu không có thiện chí, 

thì gần như kết quả giải quyết TCLĐ không đạt được.  

Hiện nay, phần lớn TCLĐ được giải quyết chủ yếu bằng con đường tài phán tại 

tòa án nhân dân tạo nên gánh nặng cho cơ quan tư pháp. Với yêu cầu hội nhập quốc tế 

cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn của CPTPP hay EVFTA mà Việt Nam đã ký kết, pháp 

luật Việt Nam cần cải thiện các thủ tục giải quyết tranh chấp sao cho đơn giản, dễ tiếp 

cận đối với mọi người dân, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí25.  

Hạn chế về năng lực của đội ngũ trọng tài viên lao động 

Hiện nay, các trọng tài viên (trừ thư ký) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Việc 

trả tiền bồi dưỡng dựa trên số ngày thực tế thực hiện công tác giải quyết TCLĐ. Mỗi 

ngày thực tế nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải 

quyết TCLĐ theo phân công thì được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối 

thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động do 

Chính phủ quy định theo từng thời kỳ26. Điều này có thể dẫn tới tâm lý kéo dài thời 

gian tối đa để nhận được khoản tiền bồi dưỡng cao hơn, làm cho việc giải quyết TCLĐ 

bằng trọng tài bị kéo dài.  

Ngoài ra, dù dựa trên tiêu chuẩn về lựa chọn trọng tài viên thì các trọng tài viên 

lao động có chuyên môn cao trong lĩnh vực này; song, về mặt kỹ năng, kinh nghiệm 

về trọng tài, thu thập chứng cứ, kỹ năng xác minh thông tin còn hạn chế. Đây cũng là 

một trong các nguyên nhân làm cho phương thức trọng tài hiện nay chưa được ưu tiên 

lựa chọn. 

2.2 Triển vọng phát triển trọng tài lao động ở Việt Nam 

 
25 Lê Ngọc Tường Vy, Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 

số 9, 2023. 
26 Khoản 1 Điều 103 Nghị định 145/2020/NĐ-CP 
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Trong quá trình hội nhập quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế và tham gia các 

hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, xuất hiện các vấn đề trong QHLĐ cần giải 

quyết, nổi bật là hoàn thiện hệ thống giải quyết TCLĐ. Trọng tài lao động được sự báo 

sẽ là phương thức giải quyết TCLĐ được áp dụng phổ biến trong tương lai tại Việt 

Nam, xuất phát từ các ưu điểm sau: (1) Trình tự, thủ tục đơn giản, linh hoạt (các bên 

có thể chủ động lựa chọn trọng tài, cung cấp tài liệu chứng cứ cho trọng tài viên, thay 

đổi thời gian tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp, không trải qua nhiều cấp xét xử 

như tòa án); (2) Tính bảo mật thông tin cao. Khác với tòa án phải thực hiện xét xử 

công khai, trọng tài lao động có thể đảm bảo tính bảo mật cho toàn bộ quá trình giải 

quyết tranh chấp của các bên tham gia, bảo vệ uy tín, hình ảnh cho các bên (nhất là 

NSDLĐ); (3) Tính linh hoạt, mềm dẻo trong thực hiện. Các bên tranh chấp được quyền 

chủ động lựa chọn trọng tài giải quyết, lựa chọn được các chuyên gia có chuyên môn, 

kinh nghiệm, uy tín trong ngành, đảm bảo chất lượng giải quyết tranh chấp đạt hiệu 

quả… TTLĐ đang trở thành xu thế giải quyết được ưu tiên lựa chọn trên thế giới. 

Bên cạnh đó, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy các 

phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (trong đó có TTLĐ) ngày càng được chú 

trọng nhằm giảm tải áp lực giải quyết công việc cho hệ thống tòa án. Nhà nước đã ban 

hành nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy giải quyết tranh chấp nói chung, TCLĐ 

nói riêng bằng phương thức ngoài tòa án như: “khuyến khích việc giải quyết một số 

tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải, trọng tài”27; “kết hợp các phương thức 

phi tố tụng tư pháp với phương pháp tố tụng tư pháp”28. Đáng chú ý, Nghị quyết số 

27-NQ/TW xác định đã mục tiêu “xây dựng đội ngũ hành nghề công chứng, hòa giải, 

trọng tài, thừa phát lại, giám định tư pháp đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, hoạt 

động chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng 

tốt nhu cầu của xã hội”29 càng củng cố vững chắc hơn cho việc phát triển hệ thống tố 

tụng trọng tài nói chung, tố tụng trọng tài lao động tại Việt Nam nói riêng.  

Ngoài ra, thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân 

về hệ thống cơ chế giải quyết tranh chấp, hiểu biết của người dân về phương thức trọng 

tài ngày càng cao, họ nhận thức rõ các ưu điểm của phương thức này và đang dần thay 

đổi thói quen lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp từ tố tụng sang ngoài tố tụng, 

tiêu biểu, năm 2022 HĐTTLĐ tỉnh Đồng Nai đã thụ lý giải quyết vụ việc về lao động đầu 

tiên bằng phương thức trọng tài, đặt dấu mốc cho bước phát triển của phương thức giải 

quyết TCLĐ này tại Việt Nam. 

 
27 Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đến 

năm 2010, định hướng đến năm 2020. 
28 Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW 

ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 
29 Tiểu mục 7, Mục IV Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. 
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Một yếu tố nữa giúp xác định xu hướng, triển vọng phát triển của TTLĐ tại Việt 

Nam đó là: việc thúc đẩy giải quyết TCLĐ thông qua phương thức trọng tài thể hiện tính 

phù hợp của pháp luật quốc gia với thông lệ quốc tế; thể hiện sự đồng thuận cao với các 

cam kết quốc tế về lao động của Việt Nam; thúc đẩy đầu tư kinh doanh, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia. Do vậy, trong tương lai, với việc mở rộng hợp tác quốc tế, TTLĐ 

sẽ trở thành phương thức giải quyết TCLĐ phổ biến, được ưu tiên lựa chọn. 

3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về giải quyết TCLĐ bằng trọng tài 

Trước hết, hoàn thiện quy định về thành lập HĐTTLĐ. Việc thiếu thống nhất của 

các tổ chức đại diện NSDLĐ trong thành phần HĐTTLĐ có thể làm cản trở quá trình 

thành lập ở một số địa phương. Do vậy, đề xuất trong trường hợp các tổ chức đại diện 

NSDLĐ không thống nhất đề cử thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm trong 

số danh sách được các thành viên đề cử dựa trên tiêu chuẩn quy định của pháp luật để 

HĐTTLĐ sớm được thành laoaj và đi vào hoạt động. 

Thứ hai, bổ sung quy chế hoạt động của Ban TTLĐ. Cần ban hành quy chế hoạt 

động của HĐTTLĐ và áp dụng thống nhất trên cả nước, thay vì mỗi HĐTTLĐ ban 

hành một quy chế riêng như hiện nay. Dựa trên cơ sở quy chế chung của TTLĐ, các 

trọng tài viên có cơ sở pháp lý thống nhất để tiến hành các hoạt động như thu thập 

chứng cứ, tổ chức phiên họp, bảo mật thông tin… Điều này tạo ra sự thống nhất về 

quy trình giải quyết TCLĐ, quy chế hoạt động của các HĐTTLĐ trên toàn quốc. 

Thứ ba, bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết TCLĐ của TTLĐ theo hướng 

thành lập Trung tâm TTLĐ ở một số khu vực nhất định, dựa trên nhu cầu thực tế về 

giải quyết TCLĐ (ví dụ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ). Khi xảy ra 

TCLĐ, các bên có thỏa thuận lựa chọn TTLĐ giải quyết sẽ có quyền lựa chọn bất kỳ 

trung tâm trọng tài nào trên cả nước để giải quyết. Như vậy vừa hạn chế được sự lãng 

phí, vừa thống nhất việc thực hiện phán quyết trọng tài trên phạm vi cả nước, vừa đề 

cao nguyên tắc tự định đoạt của các bên trong giải quyết TCLĐ. 

Thứ tư, bổ sung quy định về thỏa thuận trọng tài. Cần quy định rõ thời điểm xác 

lập thỏa thuận (trước, trong hay sau khi xảy ra tranh chấp); hình thức của thỏa thuận 

(văn bản riêng hay có thể thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập 

thể hay có thể thỏa thuận bằng lời nói); nội dung cơ bản của thỏa thuận trọng tài. Đây 

là căn cứ xác định thỏa thuận lựa chọn trọng tài hợp pháp hay không, hạn chế các 

trường hợp thỏa thuận vô hiệu, làm cơ sở cho việc các bên gửi yêu cầu giải quyết 

TCLĐ tới HĐTTLĐ.  

Thứ năm, bổ sung quy định về hiệu lực phán quyết trọng tài. Việc thiếu tính ràng 

buộc trong phán quyết trọng tài làm cho phương thức này kém hấp dẫn với các bên 

tranh chấp. Cần bổ sung quy định của pháp luật về hiệu lực phán quyết trọng tài theo 

hướng: (i) quyết định giải quyết TCLĐ của HĐTTLĐ mang tính chung thẩm, bắt buộc 
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các bên thi hành; (ii) Tòa án chỉ có thẩm quyền xem xét về quy trình tố tụng trọng tài, 

nếu vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng trọng tài thì có quyền hủy quyết định trọng 

tài. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu TTLĐ đã có quyết định giải quyết tranh chấp thì 

tòa án không giải quyết lại tranh chấp đó. 

Thứ sáu, bổ sung quy định về phí trọng tài. Chi phí giải quyết tranh chấp cũng là 

một yếu tố tác động tới việc các bên có lựa chọn phương thức đó để giải quyết TCLĐ 

hay không. Bởi vậy, để hoạt động giải quyết TCLĐ bằng trọng tài được thực hiện thuận 

lợi, phát huy được các ưu điểm vốn có của nó, cần có các quy định về việc thu phí 

trọng tài. Theo đó, cần có quy định chung về việc tính phí khi áp dụng cơ chế này, 

trong đó có tính đến các yếu tố ưu tiên trong việc miễn giảm phí trọng tài so với án phí 

của Tòa án để khuyến khích các bên lựa chọn giải quyết TCLĐ qua phương thức này. 

3.2. Nâng cao năng lực đội ngũ trọng tài viên lao động 

Trọng tài viên lao động là những người trực tiếp thực hiện quy trình giải quyết 

TCLĐ. Để đạt được hiệu quả cao, ngoài việc lựa chọn đội ngũ trọng tài viên lao động 

có chuyên môn cao về lĩnh vực lao động, còn đòi hỏi lực lượng này có kỹ năng trong 

áp dụng phương thức trọng tài. Bởi vậy, cần tăng cường các chương trình tập huấn kỹ 

năng giải quyết TCLĐ cho trọng tài viên lao động; tổ chức các đợt học tập, trao đổi 

kinh nghiệm về kỹ năng giải quyết TCLĐ bằng trọng tài với một số trung tâm trọng 

tài lao động của các nước trong khu vực và thế giới, nhằm học tập kinh nghiệm, kỹ 

năng, mô hình giải quyết, nâng cao năng lực trọng tài viên.  

Bên cạnh đó, xem xét mở rộng đối tượng những người có kiến thức pháp lý, kinh 

nghiệm pháp luật có thể trở thành trọng tài viên lao động như: người từng là thẩm 

phán, người đang giảng dạy pháp luật, người đã hành nghề luật sư từ 03 năm trở lên… 

góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực lao động chất lượng cao, nâng cao chất 

lượng và uy tín trọng tài viên. 

3.3. Thúc đẩy truyền thông về cơ chế giải quyết TCLĐ bằng trọng tài 

Hiện nay, thói quen của các bên trong giải quyết TCLĐ là hòa giải hoặc khởi 

kiện tại tòa án, rất ít sử dụng TTLĐ. Một trong các nguyên nhân là do người dân không 

biết tới TTLĐ. Để nâng cao sự hiểu biết của người dân về phương thức trọng tài trong 

giải quyết TCLĐ cần làm tốt công tác truyền thông. Trước hết là truyền thông về thẩm 

quyền giải quyết TCLĐ của HĐTTLĐ. Thông qua công tác truyển thông, người dân 

có thể biết được HĐTTLĐ cũng là chủ thể có thẩm quyền giải quyết TCLĐ để lựa 

chọn áp dụng.  

Ngoài ra, cần truyền thông về kinh nghiệm làm việc, năng lực chuyên môn, hiệu 

quả giải quyết tranh chấp của đội ngũ trọng tài viên lao động. Thông qua các kênh 

truyền thông của HĐTTLĐ, cần công khai, quảng bá các thông tin liên quan đến đội 

ngũ trọng tài viên (năng lực, trình độ chuyên môn…), thống kê số lượng vụ việc TCLĐ 

giải quyết thành công bằng trọng tài để NLĐ và NSDLĐ biết tới, tăng thêm niềm tin 
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vào cơ chế giải quyết tranh chấp này, từ đó nâng cao sự lựa chọn của các bên trong 

yêu cầu giải quyết TCLĐ. 

Kết luận 

Một hệ thống giải quyết tranh chấp hiệu quả là hệ thống nhằm mục đích ngăn ngừa 

tranh chấp ban đầu và sau đó giải quyết một cách trật tự và “hòa bình” những tranh chấp 

phát sinh dù đã nỗ lực phòng ngừa, chủ yếu thông qua nỗ lực của các bên tranh chấp30. 

Khuyến nghị số 92 về Hòa giải và Trọng tài tự nguyện của ILO nhấn mạnh các quốc gia 

cần thiết lập các thủ tục giải quyết tranh chấp ít tốn kém, nhanh chóng và nếu phù hợp, 

tính đến cả sự cân bằng về đại diện của NSDLĐ và NLĐ. Là thành viên của ILO và các 

hiệp định thương mại thế hệ mới, Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện hệ 

thống cơ chế giải quyết TCLĐ ngoài tòa án nói chung và hệ thống trọng tài lao động nói 

riêng ngày càng chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới xây 

dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ. 
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7. Vũ Thị Thu Hiền (2015), “Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động tập thể 

về lợi ích tại hội đồng trọng tài lao động và kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, 
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